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Trường THCS Thị Trấn - Họ tên:.......................................................................................; Lớp: 6/…… 
 

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP HỌC KÌ II - MÔN: VẬT LÝ 6 

CHỦ ĐỀ 17: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 

1. Khi rót nước nóng vào các ly thủy tinh, ly dày hay mỏng dễ bị vỡ hơn? Theo em, có 

những biện pháp nào để giảm thiểu sự vỡ ly thủy tinh khi ta rót nước nóng vào 

chúng? 

- Ly dày dễ vỡ hơn. Để tránh vỡ ly trước khi rót nước nóng, ta rót nước nóng vào ly 

một ít nước, sau đó lắc nhẹ cho ly dãn nở đều và tiếp tục rót lượng nước vào ly đến 

khi cần thiết. 

2. Tại sao khi đun nước không nên đổ nước đầy ấm? 

- Đề phòng khi đun, nước nóng lên, nước nở ra, thể tích nước tăng lên, nước không 

tràn ra ngoài. Nếu đổ đầy nước sẽ tràn ra ngoài. 

3. Sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự giảm dần của các chất sau đây: rượu, không khí, 

đồng, nước, nhôm, thủy tinh. 

- Không khí, rượu, nước, nhôm, đồng, thủy tinh 

 

 

 CHỦ ĐỀ 18: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI 

Biểu thức đổi từ 0C sang 0F:  t (0F) = t (0C) .1,8 + 32 

Ví dụ:   20 oC = ? oF 

 

 Bước 1: Ghi công thức:       t (0F) = t (0C) .1,8 + 32 

 Bước 2:  Thay số mang đơn vị oC vào công thức:   t (0F) = 20 .1,8 + 32 

 Bước 3: Dùng máy tính để tính kết quả phép nhân trước:  t (0F) = 36 + 32 

 Bước 4: Dùng máy tính để tính kết quả phép cộng:   t (0F) = 68 0F 

* Lưu ý: - Phải ghi lại công thức. 

- Kết quả phải có đơn vị. 

Hãy tính oC ra oF: 

a) 20 oC = ? oF 

b) 22 oC = ? oF 

c) 25 oC = ? oF 

d) 30 oC = ? oF 

e) 33 oC = ? oF 

f) 36 oC = ? oF 

g) 42 oC = ? oF 

h) 15 oC = ? oF 

Chất lỏng Chất khí Chất rắn 
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Biểu thức đổi từ 0F sang 0C t (0C) = 
8,1

32)o(t F
 

Ví dụ: 212 oF = oC 

 

 Bước 1: Ghi công thức:       t (0C) = 
8,1

32)o(t F
 

 Bước 2:  Thay số mang đơn vị oF vào công thức:   t(0C) = 
8,1

32 212 
 

 Bước 3: Dùng máy tính để tính kết quả phép trừ trước:  t(0C) = 
8,1

180
 

 Bước 4: Dùng máy tính để tính kết quả phép chia:   t(0C) = 100 0C 

Lưu ý: - Phải ghi lại công thức. 

- Kết quả phải có đơn vị. 

 

Hãy tính oF ra oC: 

a) 212 oF = ? oC 

b) 203 oF = ? oC 

c) 195,8 oF = ? oC 

d) 186,8 oF = ? oC 

e) 179,6 oF = ? oC 

f) 172,4 oF = ? oC 

g) 167 oF = ? oC 

h) 158 oF = ? oC

   

CHỦ ĐỀ 2: SỰ BAY HƠI, SỰ NGƯNG TỤ 

Câu hỏi:  Một chất lỏng bay hơi nhanh, chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào?  

Những yếu tố này ảnh hưởng thế nào đến tốc độ bay hơi của chất lỏng? 

Trả lời: 

- Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng chất lỏng. 

- Nhiệt độ càng cao 

Gió càng mạnh 

Diện tích mặt thoáng chất lỏng càng lớn 

 

---Hết--- 

Chất lỏng bay hơi càng nhanh  

(tốc độ bay hơi càng lớn) 


